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Tính toán nhiệt nhằm mục đích xác định:

- Công suất nhiệt Q (kW)

Lưu lượng TNS cần thiết V (m3/h)-
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3.1.1. Quá trình sấy lý thuyết

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS

4

Sơ đồ nguyên lý HTS không hồi lưuTNS



3.1.1. Quá trình sấy lý thuyết

a) Thông số TNS sau quá trình sấy lý thuyết

I1 = I20

Entanpi:

- Độ chứa hơi d20

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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3.1.1. Quá trình sấy lý thuyết

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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b) Lưu lượng không khí khô cần thiết l0

PT cân bằng ẩm  L0d0 +G11 = +G22
L0d20

Lượng không khí khô lý thuyết đi qua HTS trong 1 giờ

Buồng sấyBuồng sấy

G11

L0d0 L0d20

G22



3.1.1. Quá trình sấy lý thuyết

b) Lưu lượng không khí khô cần thiết l0

c) Lưu lượng thể tích V0 của không khí ẩm có nhiệt độ t và

độ ẩm φ:

m3







V0 = L0 .v0
h

v0 là thể tích riêng của khối kka ở nhiệt độ t và độ 

cứu tại phụ lục 5)

ẩm φ (tra

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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3.1.1. Quá trình sấy lý thuyết

d) Nhiệt lượng tiêu hao

Q0 = L0 (I1 − I0 ) = L0 (I20 − I0 ) kJ/ h

Từ đây ta có nhiệt lượng tiêu hao riêng

Tổn thất nhiệt do
TNS mang đi

Nhiệt lượng có ích
để bay hơi 1kg ẩm

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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NX: Chọn t2 càng nhỏ tổn thất nhiệt do TNS mang đi càng bé
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3.1.2. Quá trình sấy thực

Biểu đồ QTS thực

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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3.1.2. Quá trình sấy thực

a) Lưu lượng không khí khô thực tế l

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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3.1.2. Quá trình sấy thực

Cân bằng nhiệt trong quá trình sấy thực

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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3.1.2. Quá trình sấy thực

 =Ca − qV − qct− qmttV1Đặt:

Trong thực tế, khi không có nhiệt lượng bổ sung (qbs = 0) thì

các quá trình sấy thực chỉ xảy ra với Δ < 0, khi đó I2 < I1

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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3.1.2. Quá trình sấy thực

b) Xác định thông số TNS sau quá trình sấy thực

- Độ chứa hơi d2

- Độ ẩm tương đối φ2

- Entanpi I2

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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c) Nhiệt lượng tiêu hao

Q0 = L(I1 − I0 ) (kJ/ h)
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VD: Một HTS đối lưu có năng suất sấy G2 = 20kg/h, độ ẩm VLS

trước và sau quá trình sấy ω1 = 82%, ω2 = 20%. Không khí

trước khi vào calorifer có các thống số (to, φo) = (28oC, 82%) và

p = 1 at. Nhiệt độ TNS trước TBS t1 = 90oC, sau TBS t2 = 40oC.

Xác định:

a) Các thông số TNS (d20, I20, φ20) và Nhiệt lượng Qo (kW)

trong quá trình sấy lý thuyết.

b) Các thông số TNS (d2, I2, φ2) và Nhiệt lượng Q (kW) trong

quá trình sấy thực khi Δ = -250 kJ/kg ẩm.
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3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu TNS
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20 2 20 2. ( . )pk phI C t d r C t= + + 144,15( / )kJ kgkk=

Độ ẩm của TNS sau khi ra khỏi buồng sấy
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Lượng nước bay hơi trong 1 giờ
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Lượng không khí khô lý thuyết đi qua HTS trong 1 giờ
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- Độ ẩm tương đối φ2
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Một HTS đối lưu có năng suất sấy G1 = 250kg/h, độ ẩm VLS trước

và sau quá trình sấy ω1 = 80%, ω2 = 25%. Không khí trước khi vào

calorifer có các thống số (to, φo) = (30oC, 81%) và p = 1 at. Nhiệt độ

TNS trước TBS t1 = 85oC, sau TBS t2 = 40oC. Xác định:

a) Các thông số TNS (d20, I20, φ20), lưu lượng thể tích KKA Vo (m3/h)

và Nhiệt lượng Qo (kW) trong quá trình sấy lý thuyết.

b) Các thông số TNS (d2, I2, φ2), lưu lượng thể tích KKA V (m3/h) và

Nhiệt lượng Q (kW) trong quá trình sấy thực khi Δ = -400 kJ/kg

ẩm.
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Bài tập và yêu cầu về nhà

Bài tập về nhà:

Yêu cầu đọc trước:

Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần TNS [1] và [2]


